
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27205241097  Nguyễn Võ Thùy  An 14/09/2003 Nghệ An 30THT17

2 27202236119  Nguyễn Thị Thanh  Bình 06/11/2003 Quảng Nam 30THT17

3 27212731540  Nguyễn Hữu Quang  Bình 01/11/2000 Kon Tum 30THT17

4 27203728581  Nguyễn Thị Diệp  Chi 08/03/2003 Nghệ An 30THT17

5 27212247060  Nguyễn Văn  Đô 17/08/2003 Quảng Nam 30THT17

6 28205041810  Lê Thị Ánh  Dương 10/02/2004 Quảng Nam 30THT17

7 28206701707  Phan Thị Kiều  Hân 24/07/2004 Kon Tum 30THT17

8 27203840331  Hoàng Thị Ngọc  Hiền 31/05/2003 Quảng Trị 30THT17

9 27213149276  Nguyễn Đình  Hoàng 02/08/2003 Quảng Nam 30THT17

10 27215600077  Lê Quốc  Khánh 02/09/2003 Quảng Nam 30THT17

11 27213700121  Huỳnh Đăng  Khoa 17/06/2003 Quảng Nam 30THT17

12 28206702973  Bùi Thị Thùy  Linh 19/09/2004 Kon Tum 30THT17

13 27202229474  Phạm Thị Hoàng  Ly 24/05/2003 Quảng Nam 30THT17

14 27203602957  Nguyễn Thị Tuyết  Ly 22/10/2003 Quảng Nam 30THT17

15 27202222827  Huỳnh Thị  Mai 19/02/2003 Phú Yên 30THT17

16 28206750131  Đào Thị Thúy  Nga 19/06/2004 Đắk Lắk 30THT17

17 28204906829  Phạm Thị Lệ  Huyện 23/08/2004 Quảng Nam 30SHT6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27213802951  Lê Yến  Ngọc 26/04/2003 Quảng Ngãi 30THT17

2 27203301573  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 19/04/2003 Quảng Nam 30THT17

3 27202100158  Mai Thị Tuyết  Nhi 01/08/2003 Quảng Nam 30THT17

4 27202220765  Cái Yến  Nhi 16/02/2003 Quảng Nam 30THT17

5 27203802488  Lê Thị Phương  Nhi 28/08/2003 Đà Nẵng 30THT17

6 27208438340  Phan Thị Minh  Phượng 13/07/2003 Quảng Ngãi 30THT17

7 27212702523  Phan Khánh  Quỳnh 26/10/2003 Đà Nẵng 30THT17

8 27203836190  Nguyễn Thị Châu  Sang 08/01/2003 Quảng Nam 30THT17

9 27218724961  Mai Đông  Sun 01/09/2003 Phú Yên 30THT17

10 27211339262  Nguyễn Hoài  Thiên 04/07/2003 Bình Sơn 30THT17

11 27212245501  Huỳnh Lâm Anh  Thư 20/07/2003 Kon Tum 30THT17

12 27205249781  Huỳnh Thị Quý  Thuận 29/07/2003 Quảng Nam 30THT17

13 27202702632  Nguyễn Thị  Trinh 17/07/2003 Đà Nẵng 30THT17

14 27208740424  Huỳnh Thị  Trúc 19/02/2003 Phú Yên 30THT17

15 27212243815  Đặng Trần Phương  Uyên 26/10/2003 Đà Nẵng 30THT17

16 28206702887  Nguyễn Thị Tường  Vi 11/02/2004 Quảng Nam 30THT17

17 27202222101  Võ Thị Tường  Vy 24/06/2003 Quảng Nam 30THT17

18 27217135116  Phạm Huỳnh Tường  Vy 25/03/2003 Quảng Nam 30THT17

19 25214104772  Lê Hoàng  Anh 16/02/2001 Nghệ An 30TSC12

20 25211203024  Phan Thanh  Bình 18/09/2001 Gia Lai 30TSC12

21 27203839301  Võ Thị Ngọc  Châu 24/05/2003 Quảng Nam 30TSC12

22 26211521728  Phan Mạnh  Chương 05/01/2002 Phú Yên 30TSC12

23 27202246932  Nguyễn Thị Kim  Dung 27/06/2003 Quảng Nam 30TSC12

24 25214204081  Trần Tân  Duy 14/07/2001 Quảng Nam 30TSC12

25 27203738174  Đặng Ngọc  Hà 20/10/2003 Nghệ An 30TSC12

26 28204803739  Y Na  Khan 11/09/2004 Kon Tum 30TSC12
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1 27212140320  Nguyễn Thị Hương  Mơ 23/11/2003 Quảng Nam 30TSC12

2 27213153961  Nguyễn Mai Bảo  Ngân 17/08/2003 Quảng Nam 30TSC12

3 28216204092  Triệu Bảo  Nguyện 23/09/2004 Quảng Nam 30TSC12

4 28206251486  Nguyễn Thị Yến  Nhi 10/01/2004 Đắk Lắk 30TSC12

5 27202140680  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 28/09/2003 Quảng Trị 30TSC12

6 28204548622  La Thị Thu  Oanh 27/02/2004 Bình Định 30TSC12

7 27203130142  Dương Thị Như  Phương 08/07/2003 Quảng Trị 30TSC12

8 27217100262  Huỳnh Đức  Quý 06/06/2003 Quảng Nam 30TSC12

9 27202240366  Lê Thị Lệ  Quyên 22/10/2003 Quảng Nam 30TSC12

10 27203727200  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 24/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC12

11 25214116225  Trần Thanh  Tài 27/01/2001 Quảng Nam 30TSC12

12 27203128034  Huỳnh Hồ Mỹ  Tâm 29/11/2002 Quảng Nam 30TSC12

13 25214104138  Lê Tất  Thắng 22/09/2001 Thanh Hóa 30TSC12

14 28206250449  Trần Thị Thu  Thảo 03/01/2004 Hà Tĩnh 30TSC12

15 27217140277  Phùng Văn  Thọ 18/09/2003 Quảng Nam 30TSC12

16 27202644088  Trịnh Thị Kim  Thương 02/08/2003 Quảng Nam 30TSC12

17 25214104136  Hắc Văn  Tiến 01/09/2001 Thanh Hóa 30TSC12

18 27213853342  Nguyễn Kiều  Trinh 15/06/2003 Quảng Nam 30TSC12

19 28206227450  Lê Nguyễn Thanh  Tú 09/09/2004 Đà Nẵng 30TSC12

20 27212243672  Nguyễn Anh  Tuấn 22/04/2003 Đà Nẵng 30TSC12

21 27212400959  Huỳnh Đức  Tùng 24/08/2003 Đà Nẵng 30TSC12

22 27212644420  Nguyễn Thanh  Vân 31/10/2003 Đà Nẵng 30TSC12

23 27213345432
 Nguyễn Đặng
Hương

 Vi 23/02/2003 Đà Nẵng 30TSC12

24 27212228035  Phan Võ Trường  Vũ 19/03/2003 Gia Lai 30TSC12

25 27208720128  Hồ Thị Trâm  Vy 19/11/2001 Gia Lai 30TSC12

26 26214131366  Phạm Ngọc  Vỹ 24/02/2002 Quảng Nam 30TSC12
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27 27205101230  Trần Thị Minh  Tâm 03/12/2003 Kon Tum 30TSC9 Thi ghép
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